
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank,com

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tin KINH TẾ VIỆT NAM

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ

mailto:kehoach@sacombank.com


VN - INDEX 1,233.48  -0.79%

HNX - INDEX 249.97  -1.02%

DOWN JONES INDUS 34,474.83  -0.84%

EURO STOXX 50 PR 4,227.83  -1.32%

CSI 300 INDEX 3,831.10  0.33%

SJC (Ng.đ/Lượng) 67.600  0.15%

Quốc tế (USD/Oz) 1,889.0  -0.13%

USD/VND (BQ LNH) 23.946  -0.02%

DXY 103.40  -0.13%

EUR/USD 1.0876  0.06%

USD/JPY 145.74  -0.51%

USD/CNY 7.2865  -0.16%

Dầu thô WTI (USD/th) 79.97  1.20%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 18/08/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ USD tăng, áp lực tỷ giá có đáng lo ngại ở những tháng cuối năm?

▪ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp rà soát 2 Thông tư của NHNN

▪ HOSE tổ chức họp bàn về triển khai hệ thống KRX

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm

cung ứng điện

▪ 3 kịch bản tăng trưởng cho vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Cán cân thương mại của các cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu

dần hồi phục

▪ Xuất khẩu của Nhật Bản bất ngờ giảm, tỷ giá JPY trượt sâu thêm
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) dao động quanh mức cao nhất trong hai tháng là 103.43 (-0.01%)

sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn qua biên bản

cuộc họp chính sách mời đây. Đồng USD cũng được hỗ trợ từ một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích

cực như hoạt động xây dựng nhà ở mới tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 7 và sản lượng công

nghiệp phục hồi mạnh mẽ.

➢ Giá vàng tiếp tục giảm -0.15% xuống 1,889 USD/Ounce sau khi rơi khỏi mốc 1,900 phiên

trước đó khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng mạnh lên 4.280% đã thúc đẩy

USD cũng như làm mất đi sức hấp dẫn của vàng.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI phục hồi lên 80.02% (+0.98%) sau 3 phiên trượt dốc trước đó bởi dữ

liệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục bên cạnh những lo ngại về

tăng trưởng kinh tế cũng như các bất ổn liên quan tới bất động sản tại Trung Quốc.

➢ Đồng yên tiếp tục mất giá khi tỷ giá USD/JPY tăng 0.32% đạt mức 146,56, mức thấp nhất kể

từ tháng 11/2022. Đồng yen Nhật Bản hiện đang chịu áp lực do chênh lệch lãi suất chính

sách giữa Nhật Bản với các NHTW lớn trên thế giới, đặc biệt là Mỹ.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 8/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 8/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 8/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 8/2023
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USD tăng, áp lực tỷ giá có đáng

lo ngại ở những tháng cuối

năm?

Trước xu hướng USD mạnh lên trong những phiên gần đây, Kinh tế (KT) trưởng

SSI cho rằng, với sự khác biệt lớn giữa chính sách tiền tệ (CSTT) của Việt Nam

(VN) và Mỹ thì áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu. Ngoài ra, VND còn chịu áp lực mang

tính mùa vụ từ việc chuyển lợi nhuận về nước của doanh nghiệp (DN) FDI. Do đó,

áp lực tỷ giá sẽ còn khá cao trong Q.III nhưng sẽ hạ nhiệt trong Q.IV/2023. Theo 

Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô (KTVM) và Nghiên cứu thị trường của

VinaCapital, lãi suất (LS) tại VN đã hạ nhiệt nhờ vào việc cắt giảm LS điều hành

mạnh mẽ từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong khi Mỹ và EU vẫn đang tăng LS.

Vì vậy, sự chênh lệch (đang dần mở rộng) giữa LS tại VN và LS tại Mỹ đã tạo áp

lực giảm lên tỷ giá giữa VND và USD. Các chuyên gia của Maybank Investment

Bank cho rằng, dù tỷ giá giữa VND và USD đang có biến động nhưng vẫn đang

lành mạnh và trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Với mục tiêu 1-2%/năm và tỷ

giá đã đứng yên gần 7 tháng, việc tỷ giá mới chỉ tăng trở lại trong thời gian gần

đây chưa gây ra nhiều áp lực đối với việc kiểm soát tỷ giá. Bên cạnh đó, cả cán

cân thương mại và cán cân tài khoản vãng lãi hiện tại VN vẫn đang duy trì mức

thặng dư, do vậy Chính phủ vẫn hoàn toàn có khả năng kiểm soát tỷ giá trong

mục tiêu. KT trưởng của MBS nhận định, mặc dù áp lực lên VND đã tăng nhưng

không gây áp lực lên ổn định KTVM và mức giảm giá của VND sv USD vẫn còn

khá thấp sv các đồng tiền khác trong khu vực.
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Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ

trì họp rà soát 2 Thông tư của

Ngân hàng nhà nước

Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp rà soát Thông tư số

06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 và Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày

17/4/2023 của NHNN. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Tp.HCM, Chủ tịch

Hiệp hội các nhà thầu xây dựng VN, đại diện Hiệp hội môi giới BĐS VN khẳng định

Thông tư 06/2023/TT-NHNN "không siết điều kiện vay vốn"; đồng tình với NHNN 

cần triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tránh

tình trạng sở hữu chéo, cho vay đối với DN nội bộ, DN sân sau. Tuy nhiên, theo các

ý kiến, khoản 8, Điều 8, Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư

06/2023/TT-NHNN cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn, để tránh gây ảnh hưởng tới

các hoạt động bình thường của DN BĐS trong đầu tư, mua bán, sáp nhập, góp

vốn, tái cơ cấu... Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, 

sau khi ban hành 2 Thông tư trên, có nhiều nội dung được đánh giá cao. Tuy nhiên

cũng còn những nội dung DN, hiệp hội có ý kiến. Phó Thủ tướng đề nghị NHNN

căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao

cũng như tình hình thực tế,… nghiên cứu kỹ lưỡng những kiến nghị, đề xuất xác

đáng của DN, làm rõ bản chất vấn đề để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đúng

pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho DN BĐS trong điều kiện hiện nay.
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HOSE tổ chức họp bàn về triển

khai hệ thống KRX

Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Tp.HCM vừa gửi văn bản đến các công ty

chứng khoán thông báo cuộc họp vào ngày 21/8 về kế hoạch triển khai dự án

công nghệ thông tin (CNTT) KRX. Cuộc họp sẽ diễn ra từ 14h ngày 21/8 với nội

dung "Trình bày về kế hoạch dự án CNTT KRX và trao đổi về công tác phối hợp,

chuẩn bị hệ thống". Cuộc họp được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực

tuyến. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban Chứng khoán

Nhà nước, SGDCK VN (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN 

(VSDC), SGDCK Hà Nội (HNX), SGDCK Tp.HCM (HOSE) và lãnh đạo các công ty

chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Hệ thống KRX là hệ thống CNTT quản lý và

điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán VN, được HOSE ký kết với

SGDCK Hàn Quốc (KRX) vào 2012. Dự án này nhằm nâng cấp công nghệ hệ

thống và cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch chứng khoán tại VN. KRX được kỳ vọng

sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường

chứng khoán VN như: Giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút

ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract)...; tạo tiền đề giải

quyết các nút thắt để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi

như: Thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng.
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Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo

phải hoàn thiện Kế hoạch bảo

đảm cung ứng điện

Tại văn bản số 745 ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Bảo đảm cung

ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân là 1 cân dối lớn

của nền KT và là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành điện…Kế

hoạch bảo bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023, năm 2024 phải

căn cứ vào tăng trưởng của nền KT để có dự báo nhu cầu điện sát thực, tính

toán cân đối cung - cầu điện và huy động nguồn lực của hệ thống điện quốc gia,

gồm nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối và nhập khẩu điện phải

tối ưu, hiệu quả để có giá thành sản xuất điện năng hợp lý nhất, nâng cao sức

cạnh tranh của nền KT trong điều kiện hiện nay. Bộ Công Thương chủ trì, phối

hợp cùng các tập đoàn EVN, PVN, TKV và các bộ, ngành, cơ quan liên quan

tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản

xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và 2024,

bảo đảm đáp ứng các yêu cầu nêu trên, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8/2023. 

Để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân

trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện đồng bộ

nhiều giải pháp. Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu “khẩn trương báo cáo Thủ tướng

Chính phủ trong tháng 8/2023 về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 1 số

điều của Luật Điện lực, trong đó có các quy định về cơ chế, chính sách mua bán

điện (kể cả mua bán điện trực tiếp) đối với năng lượng tái tạo.
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3 kịch bản tăng trưởng cho

vùng Đông Nam bộ thời kỳ

2021-2030

Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, dù đến 2022, GRDP

của vùng Đông Nam Bộ đạt 2,95 triệu tỷ đồng, chiếm 31,04% GDP cả nước,

đứng thứ 1/6 vùng nhưng đang gặp nhiều khó khan như chịu ảnh hưởng của

biến đổi khí hậu; chất lượng lao động thấp hơn vùng Đồng bằng sông Hồng; tỷ lệ

thất nghiệp cao hơn trung bình cả nước; lao động nhập cư đến vùng cao,… Trên

cơ sở đó, Viện Chiến lược phát triển đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng 2021-2030: 

(i) Kịch bản thấp - Tốc độ tăng trưởng (TĐTT) GRDP dự báo đạt 4,92%/năm

trong 2021-2025; đạt 7,18%/năm trong 2026-2030. Tính chung 2021-2030 đạt

6,04%/năm. 2031-2050, TĐTT dự kiến đạt 6,85%/năm. Đóng góp của TFP vào

tăng trưởng đạt 46,8%, lượng vốn đầu tư dự kiến 11,4 triệu tỷ đồng, gấp 2,1 lần

2011-2020; (ii) Kịch bản trung bình - TĐTT GRDP dự báo đạt 5,48%/năm trong

2021-2025; đạt 8,66%/năm trong 2026-2030. Tính chung 2021-2030 đạt

7,06%/năm. 2031-2050, TĐTT dự kiến đạt 7,2%/năm. Đóng góp của TFP vào

tăng trưởng đạt 50,9% và nguồn vốn đầu tư dự kiến 12,3 triệu tỷ đồng; (iii) Kịch

bản “phấn đấu” - TĐTT GRDP dự báo đạt 5,97%/năm trong 2021-2025; đạt

10,2%/năm trong 2026-2030. Tính chung 2021-2030 đạt 8,07%/năm. Trong 

2031-2050, TĐTT dự kiến đạt 7,6%/năm. Đóng góp của TFP vào tăng trưởng

đạt 58,5% và nguồn vốn đầu tư dự kiến sẽ tăng lên 15,8 triệu tỷ đồng trong

2021-2030, gấp 3 lần 2011-2030.

4.92%

7.18%

6.04%
5.48%

8.66%

7.06%

5.97%

10.20%

8.07%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2021-2025 2026-2030 2021-2030

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP BÌNH QUÂN (%/năm)

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2023

XK

NK

Cán cân TM

%Cán cân TM/XK
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1.20

0.56

1.26 1.08 1.1 1.23
1.45

0.31

0.23

0.67

0.45
0.62 0.  

1.230.17
0.62

0.42

1.90

0.20

0.66

0.1 

Vốn FDI năm 2023

Vốn cấp mới

Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

5.05%

 .83 

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.19%

1.00%

0.0  

0.18%

0.38%

0.69%

0.40%

0.01%

0.40%

0.15%

0.3  

-0.01%

0.52%

0.45%

-0.23%
-0.34%

0.01%

0.27%

0.   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2022-2023

2022

2023

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

  . 0
51.20

47.70
46.70 45.30 46.20

48.70

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2022 - 2023 

2022

2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Cán cân thương mại của các

cường quốc kinh tế lớn nhất

châu Âu dần hồi phục

Theo Euractiv, sau 2022 tồi tệ, cán cân thương mại của các cường quốc KT lớn

nhất châu Âu như Italy, Đức và Pháp đang dần phục hồi. Một xu hướng được giải

thích là do giá năng lượng, hàng nhập khẩu của Trung Quốc đang suy giảm. Chỉ

1 năm trước, ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Ukraine và Trung Quốc vẫn tiếp

tục thực hiện các hạn chế nhằm kiểm soát Covid-19, cán cân thương mại của các

nước châu Âu ở mức thấp nhất mọi thời đại. Thâm hụt thương mại của Eurozone 

vào tháng 8/2022 cao kỷ lục 50,9 tỷ EUR (55,4 tỷ USD). Tuy nhiên, cán cân

thương mại của Italy, Đức và Pháp trong nửa đầu năm 2023 đã cho thấy sự phục

hồi thực sự. Italy đã đạt được thặng dư thương mại 7,718 tỷ EUR trong tháng 6,

sv mức thâm hụt 2,512 tỷ EUR trong 2022. Một xu hướng tương tự cũng diễn ra ở

Đức, xuất khẩu trong nửa đầu năm 2023 3,3% sv cùng kỳ 2022, đạt 797,8 tỷ

EUR, trong khi nhập khẩu 4,3%, đạt thặng dư thương mại 98,7 tỷ EUR trong

nửa đầu năm 2023, tăng gấp đôi sv nửa đầu năm 2022. Đối với Pháp, thâm hụt

tài khoản vãng lai 29,7 tỷ EUR trong 6 tháng qua, từ 39,3 tỷ EUR xuống 9,6 tỷ

EUR,.. Cán cân thương mại của các nước châu Âu phục hồi 1 phần nhờ giá năng

lượng giảm cũng như việc nền KT Trung Quốc sau đại dịch phục hồi chậm.
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Xuất khẩu của Nhật Bản bất ngờ

giảm, tỷ giá JPY trượt sâu thêm

Giá trị xuất khẩu tháng 7 của Nhật Bản (NB) 0,3% sv cùng kỳ 2022, đánh dấu

tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 2/2021. Xuất khẩu giảm tháng thứ 4 liên tiếp, với

mức 13,5% sv cùng kỳ 2022, giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2020 nhờ giá hàng

hoá cơ bản giảm. Cán cân thương mại tháng 7 rơi vào trạng thái thâm hụt, với

mức thâm hụt 78,7 tỷ JPY, #538 triệu USD, sau khi thặng dư 43 tỷ JPY trong

tháng 6. Các số liệu trên được công bố 1 ngày sau khi báo cáo tăng trưởng GDP

cho thấy nền KT NB 6% trong Q.II. Phần lớn sự tăng trưởng này có được là nhờ

nhu cầu của thị trường bên ngoài. Cùng với những dấu hiệu về sự èo uột của nhu

cầu nội địa, thể hiện qua việc chi tiêu của các hộ gia đình trong tháng 6 giảm

tháng thứ tư liên tiếp, số liệu xuất khẩu mới nhất của NB củng cố khả năng Ngân

hàng Trung ương NB duy trì CSTT siêu lỏng lẻo trong lúc chờ xem liệu tăng

trưởng tiền lương có trở thành một xu hướng bền vững hay không. Kỳ vọng này

tiếp tục gây áp lực mất giá lên JPY, vì với sự vững vàng của nền KT Mỹ, FED 

được cho là sẽ giữ LS ở trạng thái thắt chặt trong thời gian lâu hơn để chống lạm

phát. Trong phiên giao dịch sáng 17/8, tỷ giá JPY/USD có lúc giảm còn 146,565

JPY/USD, thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Tháng 9/2022, NB đã can thiệp vào thị

trường ngoại hối để vực dậy tỷ giá khi JPY giảm quá mức 145 JPY/USD. Vì vậy,

mức tỷ giá hiện nay khiến thị trường tài chính toàn cầu chờ đợi một sự can thiệp

nào đó từ giới chức NB, ít nhất là bằng những lời cảnh báo.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://vietstock.vn/2023/08/hose-to-chuc-hop-ban-ve-trien-khai-he-thong-krx-830-1099871.htm
https://cafef.vn/pho-thu-tuong-le-minh-khai-chu-tri-hop-ra-soat-2-thong-tu-cua-ngan-hang-nha-nuoc-
188230817164423081.chn
https://vietstock.vn/2023/08/dong-usd-tang-ap-luc-ty-gia-co-dang-lo-ngai-o-nhung-thang-cuoi-nam-757-
1099827.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-phai-hoan-thien-ke-hoach-bao-dam-cung-ung-dien-
188230817152411318.chn
https://vneconomy.vn/3-kich-ban-tang-truong-cho-vung-dong-nam-bo-thoi-ky-2021-2030.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://bnews.vn/can-can-thuong-mai-cua-cac-cuong-quoc-kinh-te-lon-nhat-chau-au-dan-hoi-
phuc/303429.html
https://vneconomy.vn/xuat-khau-cua-nhat-ban-bat-ngo-giam-ty-gia-dong-yen-truot-sau-them.htm
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